CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VẬT LÝ 6 (Từ bài 17 đến bài 20)

A/ Trắc nghiệm:
Câu 1: Trong các câu sau, câu phát biểu sai  là

A. các chất lỏng có thể tích như nhau nở vì nhiệt như nhau. 

B. chất lỏng nở ra khi nóng lên co lại khi lạnh đi.

C. các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.

          D. các chất khí khác nhau nở vì nhiệt giống nhau.

Câu 2: Khi giảm nhiệt độ của một thanh thép từ 100oC lên 50oC, thanh thép sẽ

   A. co lại.              
 B. nở ra.              C. giảm khối lượng .      D. giảm trọng lượng.
Câu 3: Khi lợp nhà bằng tôn, người ta chỉ đóng đinh một đầu còn đầu kia để tự do vì 

A. tiết kiệm đinh.                                             B. tôn không bị thủng nhiều lỗ.

          C. tiết kiệm thời gian đóng.                            
D. tôn dễ dàng co dãn vì nhiệt.     
Câu 4: Nhiệt độ cao nhất ghi trên nhiệt kế rượu có thể là nhiệt độ nào sau đây?

 
A.  100oC.

B.  50o C. 

C.  37o C 


D.  20o C


Câu 5: Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra của một chất lỏng khi làm lạnh một lượng chất lỏng này trong một bình thuỷ tinh?



  A. Khối lượng của chất lỏng tăng 
     C. Trọng lượng riêng của chất lỏng tăng



  B. Trọng  lượng  của chất lỏng giảm 
     D. Trọng lượng riêng của chất lỏng giảm

Câu 6: Muốn đứng ở dưới để kéo một vật lên cao với lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật phải dùng?

A. 1 ròng rọc cố định.

B. 1 ròng rọc động

C. 2 ròng rọc động.

D. 1 ròng rọc động và 1 ròng rọc cố định
Câu 7. Trong các cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ ít tới nhiều sau đây, cách đúng là:

           A. nước, dầu, rượu.                                                         B. nước, rượu, dầu.

           C. rượu, nước, dầu.                                                         D. dầu, rượu, nước. 

Câu 8. Quả bóng bàn bị bẹp, khi nhúng vào nước nóng có thể phồng lên vì :

           A.nước nóng đã tác dụng lên bề mặt quả bóng bàn một lực kéo.

           B.không khí trong quả bóng bàn nóng lên nở ra, làm bóng phồng lên.

           C.vỏ quả bóng gặp nóng nở ra, phồng lên như ban đầu.

           D. nước nóng tràn qua khe hở vào trong bóng làm bóng phồng lên.
Câu 9 . Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi đun nóng một lượng nước?

A. Khối lượng của nước tăng.

B. Thể tích của nước tăng.

C. Trọng lượng của nước tăng.

D. Khối lượng và thể tích của nước đều không thay đổi.

Câu 10.  Khi các vật nở vì nhiệt, nếu bị ngăn cản thì gây ra lực lớn, do đó trong thực tế khi lắp đặt đường ray xe lửa ở chỗ nối các thanh ray người ta thường để một khe hở nhỏ để:

       A. dễ uốn cong đường ray.   

       B. dễ tháo lắp thanh ray khi sửa chữa hoặc thay thế.

       C. tiết kiệm thanh ray.

       D. tránh hiện tượng các thanh ray đẩy nhau do dãn nở khi nhiệt độ tăng.

B/Tự luận
Câu 11:Vì sao để đưa vật nặng lên cao người ta thường sử dụng ròng rọc động?
Câu 12: Hãy nêu sự giống và khác nhau của sự nở vì nhiệt của các chất: rắn,lỏng, khí?
Câu 13 Chọn từ thích hợp để điền vào chố trống các câu sau:
a/Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau, các chất khí khác nhau nở vì nhiệt ………

b/Chất rắn nở vì nhiệt …………. chất lỏng, chất lỏng nở vì nhiệt ……..chất khí.

 c/Thể tích nước trong bình (1) ……………..khi nóng lên.

 d/Chất rắn nở vì nhiệt (2)………, chất khí nở vì nhiệt (3)……….

 e/Thể tích nước trong bình (4) ……………..khi lạnh đi.

    f/Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt (5)………………

    g/Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt (6)……………….
Câu 14 Tại sao khi lắp khâu vào cán dao, người thợ rèn phải nung nóng khâu rồi mới tra cán?
Câu 15 Một lọ thủy tinh được đậy kín bằng nút thủy tinh. Em hãy nêu một phương án đơn giản để mở nút lọ khi nút bị kẹt. Giải thích.

Câu 16 Tại sao không khí nóng lại nhẹ hơn không khí lạnh?
Câu 17 Một quả cầu bằng nhôm, bị kẹt trong một vòng bằng sắt, để tách quả cầu ra khỏi vòng thì một học sinh đem hơ nóng cả quả cầu và vòng. Hỏi các này có thể tách quả cầu ra được hay không? Tại sao?
Câu 18 Tại sao rót nước nóng vào cốc thuỷ tinh dày thì cốc dễ vỡ hơn là rót nước nóng vào cốc thuỷ tinh mỏng?
Câu 19: Nguời ta thường thả đèn trời trong các dịp lễ hội, đó là một khung nhẹ hình trụ được bọc vải hoặc giấy, phía duới treo một ngọn đèn (hoặc một vật tẩm dầu dễ cháy) . Tại sao khi đèn (hoặc vật tẩm dầu) được đốt lên thì đèn trời có thể bay lên cao?
Câu 20: 

a) Roøng roïc coù caáu taïo nhö theá naøo? Coù maáy loaïi roøng roïc?

b)  Dùng ròng rọc có lợi ích gì? Làm thế nào để sử dụng ròng rọc vừa có lợi về hướng và vừa có lợi về độ lớn của lực?
